
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Nguyễn Thị Thanh  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ: Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, lau tay hoặc rửa tay khô sau đó đo thân nhiệt 

trước khi vào lớp. 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc 

nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, thực hiện 

đúng các nề nếp, lấy cất ba lô, giầy dép đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường (Tập với bông) 

- Thực hiện được các vận động: cuộn, xoay tròn cổ tay, gập mở các ngón tay 

- Tập bài tập tháng 11 bài "Lại đây múa hát cùng cô" 

- ĐT hô hấp: hít vào thở ra 

* ĐT phát triển tay: 

- Hai tay đưa ngang gập khửu tay 

* ĐT phát triển bụng - lườn 

- Đứng cúi người về phía trước 

* ĐT phát triển cơ chân: 

- Đứng 1 chân đưa ra phía trước 

* ĐT Bật nhẩy: 

- Bật tách chụm chân (MT6)   

MT6 

Trò chuyện 

- Trẻ kể được các hoạt động trong một ngày của gia đình trẻ thường làm gì? 

- Trò chuyện với trẻ để trẻ có hiểu biết về ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

- Giáo dục trẻ biết làm việc đơn giản khi ở nhà để giúp đỡ người lớn. 

- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình 

- Giáo dục cho trẻ biết ở nhà thì sẽ được làm gì và không được làm gì? 

-Trò chuyện với trẻ để trẻ nhận ra một số ký hiệu trong cuộc sống như nhà vệ sinh,cấm 

lửa,nơi nguy hiểm 

MT42 



- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà thân yêu của mình. 

- Trẻ nói được tên , tuổi, công việc của các thành viên trong gia đình mình (MT42)   

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Giáo án 5E ( steam)  

Tìm hiểu về gia đình 

của bé (MT67)   

Khám phá 

Tìm hiểu về đồ dùng 

trong gia đình   

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày 

nhà giáo Việt Nam 

20/11 (MT48)   

Khám phá 

Kĩ năng bé làm gì để 

an toàn khi ở nhà 

một mình. (MT18)   

MT67, 

MT48, 

MT18, 

MT92 

T3 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy vận 

động: cả nhà thương 

nhau 

(ns: Phan Văn Minh) 

Nghe hát: "ba ngọn 

nến lung linh' 

(NS: Nguyễn Văn 

Chung)   

Âm nhạc 

Dạy hát bài : "Đồ 

dùng bé yêu" NS: Lê 

Minh Châu 

Nội dung kết hợp: 

+ Nghe hát: "Nhà 

mình rất vui" NS : Lê 

Đức Hùng  

+ Trò chơi: "nghe 

hiệu lệnh nhảy vào 

vòng"   

Âm nhạc 

- NDTT: Nghe hát: 

"cô giáo em" Ns: 

Trần Kiết Tường 

- NDKH: + "Bông 

hồng tặng mẹ và cô" 

Nhạc sĩ : Nguyễn 

Ngọc Thiện 

+ Trò chơi : Ai đoán 

giỏi   

Âm nhạc 

- NDTT : - Nghe hát: 

“Tổ ấm gia đình” NS 

: Hoàng Vân  

- NDKH : - Vận 

động: “Mẹ yêu 

không nào” NS : Lê 

Xuân Thọ  

- TCÂN : Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát 

.   

T4 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung người 

thân trong gia đình   

Hoạt động tạo hình 

Nặn một số đồ dùng 

trong gia đình   

Hoạt động tạo hình 

Giáo án EDP 

(STEAM) 

Thiết kế hộp quà 

tặng   

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ngôi nhà của bé 

(MT92)   

T5 

Văn học 

Truyện : Ai đáng 

khen nhiều hơn   

Văn học 

Kể chuyện: "Tích 

Chu"   

Văn học 

Thơ : Nghe lời cô 

giáo 

(Nguyễn Văn 

Chương)   

Văn học 

Dạy Thơ: " Đừng 

chơi gần bếp" 

( Sưu tầm )   



T6 

Vận động 

-VĐCB: Bật xa 35 – 

40 cm   

Làm quen với toán 

Phân biệt: Hình tròn 

- Hình tam giác.   

Vận động 

Bật qua vật cản cao 

10 – 15 cm   

Làm quen với toán 

Đếm đến 3,nhận biết 

nhóm có số lượng 3 . 

Nhận biết chữ số 3   

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

T2: HĐCMĐ: Quan sát nhà 1 tầng, nhà 2 tầng. TCVĐ: bịt mắt bắt dê,chơi tự do 

T3:Cho Trẻ hoạt động ở góc sáng tạo 

T4: HĐCMĐ: Thí nghiệm " sự kì diệu của dầu ăn",TCVĐ: dung dăng, dung dẻ,Chơi tự 

do. 

T5: HĐCMĐ: vẽ người thân bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: về đúng số nhà,Chơi tự 

do 

T6: Nhặt lá cây, nhổ cỏ các bồn hoa trong sân trường, Chơi tự do 

Tuần 2 

T2:Tham quan đồ dùng nhà bếp 

T3:HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa trong sân trường 

T4:HĐCMĐ: vẽ tự do bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: kéo co,Chơi tự do 

T5:HĐCMĐ: quan sát cây bàng ,TCVĐ: chi chi chành chành,Chơi tự do 

T6:Thí nghiệm vật chìm vật nổi từ các đồ dùng ăn uống. 

Tuần 3 

T2:- HĐCMĐ: Đọc thơ " bó hoa tặng cô,TCVĐ: ném bóng vào rổ. Chơi tự do 

T3: Thăm quan thư viện và đọc truyện, 

T4:HĐCMĐ: Quan sát thời tiết .TCVĐ: nhảy bao bố,Chơi tự do 

T5:HĐCMĐ: Hát bài : bông hoa mừng cô,TCVĐ: kéo co. Chơi tự do 

T6: Giao lưu văn nghệ với lớp B3 ,TCVĐ:Thi xem đội nào nhanh (hái hoa tặng cô) 

Chơi tự do 

Tuần 4 

T2:HĐCMĐ: Trò chuyện về những đồ dùng an toàn trong gia đình, TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây,Chơi tự do 

T3:Lao động vệ sinh đồ chơi ngoài trời,TCVĐ: Nhảy bật theo hình,Chơi tự do 

 



T4:HĐCMĐ: Thí nghiệm tan và không tan,TCVĐ: Gieo hạt,Chơi tự do 

T5:HĐCMĐ: nghe truyện " bé mi đi siêu thị" 

T5: Giao lưu với lớp A3,chơi tự do   

Hoạt động chơi góc 

* Tuần 1: 

- Góc trọng tâm: góc xây dựng 

+ xây ngôi nhà của bé 

- Góc bán hàng: bán hàng đồ dùng đồ chơi món ăn cho cho gia đình 

- Góc tạo hình: vẽ ngôi nhà của bé 

- Góc văn học: xem tranh truyện về gia đình, xem tranh về các kiểu nhà. 

* Tuần 2: 

- Góc tạo hình: vẽ những người thân trong gia đình bé 

- xây ngôi nhà của bé 

- Góc bán hàng: bán hàng đồ dùng đồ chơi món ăn cho cho gia đình 

- Góc âm nhạc: hát các bài hát về gia đình thân yêu 

Biết cầm sách đúng chiều và giở từng tranh để xem tranh ảnh (MT64)  
 

* Tuần 3: 

Góc trọng tâm: góc âm nhạc 

+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-11 

- Góc bán hàng: bán hàng hoa và quà để tặng cô 

- Góc văn học: kể truyện , đọc thơ theo tranh 

- Góc tạo hình : làm bưu thiếp tặng cô 

- Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: quyét rác trên khay. 

* Tuần :4 

Góc trọng tâm: Góc học tập 

+ Làm bài tâp nhận biết hành vi đúng sai về cách bảo vệ bản thân để được an toàn khi 

ở nhà 

+ Nhận biết một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi 

nguy hiểm 

- Góc nấu ăn: nấu các mon ăn cho gia đinh 

MT64, 

MT76 



- Góc kĩ năng: luồn dây trên bộ học cụ 

- Góc vận động: tập với các dụng cụ thể dục 

+ Thực hiện được một số quy định ở lớp: sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định 

(MT76)   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Vệ sinh cá nhân tập đánh răng, lau mặt. 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. 

- Tập luyện thay quần áo. Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn. 

- Thực hành cách cầm bát, xúc cơm trong giờ ăn, biết cầm thìa bằng tay phải, xúc cơm 

gọn, không làm rơi vãi đổ thức ăn ra bàn, sàn nhà 

- Thực hành xúc miệng nước muối, chia ăn 

-Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở khôngcười đùa 

trong khi ăn   

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

T2: Dạy trẻ đọc đồng dao "Đi cầu đi quán". Chơi tự do ở các góc. Nêu gương cuối 

ngày .Vệ sinh –trả trẻ. 

T3: Rèn kỹ năng gắp bông bằng các loại kẹp. Chơi tự do ở các góc. Nêu gương cuối 

ngày. Vệ sinh trả trẻ. 

T4: Tìm hiểu về ngôi nhà của bé. Chơi tự do ở các góc. Nêu gương cuối ngày. Vệ sinh 

trả trẻ. 

T5: Làm bài tập trong vở . Chơi tự do ở các góc. Nêu gương cuối ngày. Vệ sinh trả trẻ. 

T6: Kể chuyện: "bông hoa cúc trắng". Lao động tập thể. Camera giấu kín. Nêu gương 

cuối tuần. Vệ sinh trả trẻ (MT43)  
 

Tuần 2: 

T2: Dạy trẻ kỹ năng cách luồn dây bằng bộ học cụ,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương 

cuối ngàyVệ sinh trả trẻ. 

T3: Làm bài tập trong vở toán,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả 

trẻ. 

T4: Kể truyện: bàn tay có nụ hôn,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh 

trả trẻ. 

MT43, 

MT15, 

MT34, 

MT65 



T5: Làm bài tập: Gạch chéo các đồ dùng có thể gây bỏng như bàn là, bếp đang đun, 

phích nước nóng.Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh –trả trẻ 

T6: Làm quen chữ cái a, ă, â. Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối tuần ,Vệ sinh trả 

trẻ (MT15)  
 

Tuần 3:,  

T2: Rèn kỹ năng quét rác trên khay . Chơi tự do ở các góc. Nêu gương cuối ngày . Vệ 

sinh trả trẻ. 

T3: Dạy thơ: bàn tay cô giáo. Chơi tự do ở các góc. Nêu gương cuối ngày. Vệ sinh trả 

trẻ. 

T4: Rèn kỹ năng kéo khóa bằng bộ học cụ. Chơi tự do ở các góc. Nêu gương cuối 

ngày. Vệ sinh trả trẻ. 

T5: Làm bài tập vở. Chơi tự do ở các góc. Nêu gương cuối ngày. Vệ sinh trả trẻ 

T6: Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày: biển số xe, 

số điện thoại người thân, số nhà... Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Camera giấu kín. Vệ 

sinh trả trẻ (MT34)  
 

Tuần 4: 

T2: Rèn kỹ năng gấp khăn,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngàyVệ sinh trả trẻ. 

T3:Làm bài tập trong vở làm quen chữ viết, Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối 

ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T4:Kể chuyện:" ba chú lợn nhỏ",Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh 

trả trẻ. 

T5: Trò chơi với chữ cái a, ă, â. Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả 

trẻ 

T6:Nhận biết một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi 

nguy hiểm, Nêu gương bé ngoan cuối tháng,Camera giấu kín,Vệ sinh trả trẻ (MT65)   

Chủ đề - Sự kiện  
Những người thân yêu 

trong gia đình bé  

Đồ dùng trong gia đình 

bé  
Ngày hội của cô giáo  

Bé làm gì để an toàn 

khi ở nhà  

 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

Tháng 11 lớp B2 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy định, đề nghị giáo viên 

thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền  

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 
  

 


